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Lớp : 6/3_BT

GVCN:  LÊ MINH THÔNG( SĐT: 0924354272)

Ngày Tháng Năm

1 Phan Vân An 31 08 2010 TPHCM Nữ 6/3 KĐ

2 Cao Phạm Quỳnh Anh 31 01 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

3 Nguyễn Nhật Minh Anh 25 01 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

4 Nguyễn Khoa Thiên Bảo 15 01 2010 TPHCM Nam 6/3 KĐ

5 Nguyễn Lê Quốc Bảo 25 08 2010 TPHCM Nam 6/3 KĐ

6 Võ Quốc Bảo 22 07 2010 TPHCM Nam 6/3 Trần Quang Diệu

7 Chí Nguyệt Đức 16 07 2010 TPHCM Nam 6/3 Trương Quyền

8 Lê Anh Duy 15 05 2010 TPHCM Nam 6/3 Trần Quang Diệu

9 Lương Khánh Hà 26 03 2010 Hà Nội Nữ 6/3 KĐ

10 Phạm Nguyễn Gia Hân 26 07 2010 TPHCM Nữ 6/3 KĐ

11 Trần Lu Mỹ Ngọc Hân 22 03 2009 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

12 Hồ Nguyễn Khánh Hân 18 9 2010 TPHCM Nữ 6/3 Nguyễn Thanh Tuyền

13 Lê Nguyễn Quỳnh Hoa 03 07 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

14 Lưu Hải Hưng 13 08 2010 TPHCM Nam 6/3 Trương Quyền

15 Đặng Thiên Hương 07 09 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trương Quyền

16 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 03 07 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

17 Trần Đình Huy 23 03 2010 Hải Phòng Nam 6/3 Trần Quang Diệu

18 Nguyễn Thái Khang 27 04 2010 TPHCM Nam 6/3 Trần Quang Diệu

19 Trần Phú Khang 07 03 2010 TPHCM Nam 6/3 KĐ

20 Nguyễn Đăng Khiêm 31 07 2010 TPHCM Nam 6/3 Trần Quang Diệu

21 Phạm Ngọc Đăng Khoa 18 12 2010 TPHCM Nam 6/3 KĐ

22 Lê Vũ Mạnh Khởi 03 03 2010 TPHCM Nam 6/3 Trần Quang Diệu

23 Nguyễn Lê Anh Kiệt 22 06 2010 TPHCM Nam 6/3 LĐC

24 Phan Khánh Lam 21 01 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

25 Vũ Ngọc Nhật Minh 25 05 2010 TPHCM Nữ 6/3 TH-THCS-THPT Việt Anh. GV

26 Khuất Đại Nghĩa 17 11 2010 TPHCM Nam 6/3 Trần Quang Diệu

27 Nguyễn Bình Nguyên 03 02 2010 Kiên Giang Nam 6/3 Trần Quang Diệu

28 Trần Lê Thanh Nguyên 23 06 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

29 Nguyễn Thanh Duy Phú 26 02 2010 TPHCM Nam 6/3 NTS

30 Bùi Hoàng Sang 31 05 2010 Cần Thơ Nam 6/3 Nguyễn Thi

31 Nguyễn Vĩnh Thái 06 12 2010 TPHCM Nam 6/3 Trần Quang Diệu

32 Vũ Hoàng Anh Thảo 27 07 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Văn Đang

33 Đặng Nguyễn Minh Thư 29 04 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

34 Nguyễn Anh Thư 16 01 2010 Vũng Tàu Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

35 Nguyễn Quốc Thụy 27 10 2010  Đắk Lắk Nam 6/3 Trần Quang Diệu

36 Trần Hoàng Anh Tú 29 05 2010 Hà Nội Nam 6/3 Trần Quang Diệu

37 Phạm Minh Tuấn 04 04 2010 TPHCM Nam 6/3 Trương Quyền

38 Trịnh Cát Tường 30 01 2010 Hà Nội Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

39 Võ Ngọc Quỳnh Vy 25 08 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

40 Lê Hoàng Yến 10 07 2010 TPHCM Nữ 6/3 Trần Quang Diệu

Tổng cộng danh sách có 40 học sinh ./.
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